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5 THÉP HÌNH CÁC LOẠI

a
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang 

- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)

+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm 64.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm 53.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm 70.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm 51.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm 77.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm 66.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm 88.000           

b
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang 

- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)

+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm 66.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm 55.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm 73.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm 53.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm 82.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm 69.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm 92.000           

c
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang 

- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)

+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm 68.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm 57.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm 76.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm 55.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm 85.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm 72.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm 95.000           

d
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang 

- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)

+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm 71.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm 59.000           

m ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 17/04/2021.

BẢNG CẬP NHẬT GIÁ THÉP ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2021
(Kèm theo Công bố số :            /CBGVL-SXD ngày         tháng      năm 2021 của Sở Xây dựng)

Stt
Các loại vật liệu chủ yếu/ Quy cách vật liệu

Đvt
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
Đơn giá (đồng) Ghi chú

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 17/03/2021.

m ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/01/2021.

m ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 20/02/2021.

m ISO 9001 : 

2000



+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm 79.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm 57.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm 88.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm 75.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm 99.000           

e
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang 

- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)

+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm 80.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm 68.000           

+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm 88.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm 66.000           

+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm 97.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm 84.000           

+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm 108.000         

6 THÉP TRÒN CÁC LOẠI

6.1
Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

 Thép xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn 

TCVN 1651-1:2018, TCVN 1651-2:2018, 

ASTM A615/A615M-08a.

a Thép cuộn

 - Thép cuộn VAS Ø6 CB240T 17.490           

 - Thép cuộn VAS Ø8 CB240T 17.490           

b Thép thanh vằn

 - Thép thanh vằn VAS D10 Gr40/SD295A 17.435           

 - Thép thanh vằn VAS D10 CB400V/CB500V 17.655           

 - Thép thanh vằn VAS D16 Gr40/SD295A 17.215           

 - Thép thanh vằn VAS D12 -D20 CB-300V 17.215           

 - Thép thanh vằn VAS D12 - D32 CB-400V 17.435           

 - Thép thanh vằn VAS D12 - D32 - CB-500V 17.435           

a Thép cuộn

 - Thép cuộn VAS Ø6 CB240T 18.700           

 - Thép cuộn VAS Ø8 CB240T 18.700           

b Thép thanh vằn

 - Thép thanh vằn VAS D10 Gr40/SD295A 18.920           

 - Thép thanh vằn VAS D10 CB400V/CB500V 18.920           

 - Thép thanh vằn VAS D16 Gr40/SD295A 18.480           

 - Thép thanh vằn VAS D12 -D20 CB-300V 18.480           

 - Thép thanh vằn VAS D12 - D32 CB-400V 18.700           

 - Thép thanh vằn VAS D12 - D32 - CB-500V 18.700           

6.2 Sản phẩm của Cty CP Kim khí Miền Trung

a1 Thép Việt Mỹ

 - Thép cuộn D6 - D8 CB240T 15.100           

 - Thép cuộn D10 - CB400 - 11,7m/cây 15.200           

 - Thép cuộn D12 - CB400 - 11,7m/cây 15.000           

 - Thép cuộn D14 - D32 CB400 - 11,7m/cây 15.000           

a2 Thép Việt Mỹ

 - Thép cuộn D6 CB240 17.850           

 - Thép cuộn D8 CB240 17.850           

 - Thép cuộn D10 Gr40/SD295 - 11,7m/cây 17.550           

m ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 17/04/2021.

m ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 15/05/2021.

kg

TCVN 1651-

1:2018; 

TCVN 1651-

2:2018, 

ASTM 

A615/A615M

-08a

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

trên phương tiện vận chuyển bên 

bán. Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

23/04/2021

kg
TCVN 1651 - 

 2:2008

kg

TCVN 1651-

1:2018; 

TCVN 1651-

2:2018, 

ASTM 

A615/A615M

-08a

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

trên phương tiện vận chuyển bên 

bán. Giá bán đã bao gồm thuế 

GTGT 10%, áp dụng từ ngày 

08/01/2021

Giá bán đến chân công trình tại 

thành phố Nha Trang. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ ngày 16/03/2021

kg
TCVN 1651 - 

 2:2008

Giá bán đến chân công trình tại 

thành phố Nha Trang. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ ngày 14/05/2021



 - Thép cuộn D12 - D20 Gr40/CB300 -

11,7m/cây
17.350           

a3 Thép góc (V) Nhà Bè

 - Thép góc 30 x 3 đến 75 x 9 dài 6m 18.520           

 - Thép góc V100 x 100 x 10 dài 6m 18.620           

7 THÉP ỐNG TRÒN CÁC LOẠI

a SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
17.300           

 -Ống thép đen tròn độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
16.500           

 -Ống thép đen tròn độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
16.200           

 -Ống thép đen tròn độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100

16.200           

 -Ống thép đen tròn độ dày trên 6,35 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN100
16.400           

 -Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm. 

 Đường kính từ DN125 đến DN200
16.400           

 -Ống thép đen độ dày trên 8,2 mm. 

 Đường kính từ DN125 đến DN200
16.400           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 mm 

đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
23.500           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm 

đến 5,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
22.700           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
22.700           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm 

đến 8,2 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200
22.900           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2 

mm. Đường kính từ DN125 đến DN200
23.500           

kg BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454; JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 01/01/2021.

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT
BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT

kg
TCVN 1651 - 

 2:2008

kg
TCVN 1651 - 

 2:2008

Giá bán đến chân công trình tại 

thành phố Nha Trang. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ ngày 14/05/2021



 -Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

17.500           

b SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
20.000           

 -Ống thép đen tròn độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
19.200           

 -Ống thép đen tròn độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
18.900           

 -Ống thép đen tròn độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100

18.900           

 -Ống thép đen tròn độ dày trên 6,35 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN100
19.100           

 -Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm. 

 Đường kính từ DN125 đến DN200
19.100           

 -Ống thép đen độ dày trên 8,2 mm. 

 Đường kính từ DN125 đến DN200
19.500           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 mm 

đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
25.400           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm 

đến 5,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
24.600           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
24.600           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm 

đến 8,2 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200
25.000           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2 

mm. Đường kính từ DN125 đến DN200
25.400           

 -Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

20.200           

kg

kg Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 01/01/2021.

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454; JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 05/01/2021.

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT
BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT



c SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
20.700           

 -Ống thép đen tròn độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
19.900           

 -Ống thép đen tròn độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
19.600           

 -Ống thép đen tròn độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100

19.600           

 -Ống thép đen tròn độ dày trên 6,35 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN100
19.800           

 -Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm. 

 Đường kính từ DN125 đến DN200
19.800           

 -Ống thép đen độ dày trên 8,2 mm. 

 Đường kính từ DN125 đến DN200
20.200           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 mm 

đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
26.100           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm 

đến 5,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
25.300           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
25.300           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm 

đến 8,2 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200
25.700           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2 

mm. Đường kính từ DN125 đến DN200
26.100           

 -Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

20.900           

d SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
21.950           

kg BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454; JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 05/04/2021.

kg BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454; JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 01/03/2021.

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT
BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562;        

    API 

5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT



 -Ống thép đen tròn độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
21.150           

 -Ống thép đen tròn độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100
20.850           

 -Ống thép đen tròn độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm. 

 Đường kính từ DN10 đến DN100

20.850           

 -Ống thép đen tròn độ dày trên 6,35 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN100
21.050           

 -Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm. 

 Đường kính từ DN125 đến DN200
21.050           

 -Ống thép đen độ dày trên 8,2 mm. 

 Đường kính từ DN125 đến DN200
21.450           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 mm 

đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
26.850           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm 

đến 5,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
26.050           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
26.050           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm 

đến 8,2 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200
26.450           

 -Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2 

mm. Đường kính từ DN125 đến DN200
26.850           

 -Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

22.150           

8 THÉP ỐNG VUÔNG CÁC LOẠI

a SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,5 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
17.300           

 -Ống thép đen vuông độ dày 1,6 mm đến 1,9 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
16.500           

kg BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454; JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 05/04/2021.

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT
BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562;        

    API 

5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 01/01/2021.



 -Ống thép đen vuông độ dày 2.0 mm đến 5,4 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
16.200           

 -Ống thép đen vuông độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
16.200           

 -Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

17.500           

b SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,5 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN100
20.000           

 -Ống thép đen vuông độ dày 1,6 mm đến 1,9 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
19.200           

 -Ống thép đen vuông độ dày 2.0 mm đến 5,4 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
18.900           

 -Ống thép đen vuông độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
18.900           

 -Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

20.200           

c SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,5 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
20.700           

 -Ống thép đen vuông độ dày 1,6 mm đến 1,9 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
19.900           

 -Ống thép đen vuông độ dày 2.0 mm đến 5,4 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
19.600           

 -Ống thép đen vuông độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
19.600           

 -Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

20.900           

d SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,5 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
21.950           

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 01/01/2021.

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 05/01/2021.

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 01/03/2021.

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 05/04/2021.



 -Ống thép đen vuông độ dày 1,6 mm đến 1,9 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
21.150           

 -Ống thép đen vuông độ dày 2.0 mm đến 5,4 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
20.850           

 -Ống thép đen vuông độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
20.850           

 -Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 

mm. Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

22.150           

9 THÉP ỐNG CHỮ NHẬT CÁC LOẠI

a SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
17.300           

 -Ống thép đen hộp độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
16.500           

 -Ống thép đen hộp độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
16.200           

 -Ống thép đen hộp độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
16.200           

 -Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

17.500           

b SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
20.000           

 -Ống thép đen hộp độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
19.200           

 -Ống thép đen hộp độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
18.900           

 -Ống thép đen hộp độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
18.900           

 -Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

20.200           

c SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bố xếp, áp 

dụng từ ngày 01/01/2021.

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/34

54;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bốc xếp, 

áp dụng từ ngày 05/04/2021.

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bố xếp, áp 

dụng từ ngày 05/01/2021



 -Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
20.700           

 -Ống thép đen hộp độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
19.900           

 -Ống thép đen hộp độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
19.600           

 -Ống thép đen hộp độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
19.600           

 -Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

20.900           

d SP của Cty Thép SeAH Việt Nam

 -Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
21.950           

 -Ống thép đen hộp độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
21.150           

 -Ống thép đen hộp độ dày 2.0 mm đến 5,4 mm.  

 Đường kính từ DN10 đến DN100
20.850           

 -Ống thép đen hộp độ dày 5,5 mm đến 6,35 

mm.  Đường kính từ DN10 đến DN100
20.850           

 -Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. 

Đường kính từ DN10 đến DN200

BS 1387; 

ASTM 

A500; JIS 

G3444

22.150           

15 TẤM LỢP CÁC LOẠI

15.1
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang

a
- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-

Nhật)

+ Quy cách 0,35 x 1050mm 93.000           

+ Quy cách 0,40 x 1050mm 102.000         

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 112.000         

+ Quy cách 0,50 x 1050mm 127.000         

+ Quy cách 0,55 x 1050mm 133.000         

b - Tôn kẽm Phương Nam

+ Quy cách 0,48 x 1200mm 117.000         

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bố xếp, áp 

dụng từ ngày 01/03/2021

m ISO 9001 : 

2000 Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/01/2021.

kg

BS1387;AST

M 

A53/A500; 

JIS G 

3444/3452/ 

3454;JIS C 

8305; KS D 

3507/3562; 

API 5L/5CT; 

UL6; ANSI 

C 80.1

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

không bao gồm chi phí bố xếp, áp 

dụng từ ngày 05/04/2021



+ Quy cách 0,58 x 1200mm 135.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 170.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 207.000         

c - Tôn kẽm Hoa Sen

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 111.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 142.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 188.000         

d - Tôn mạ màu nhập khẩu

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 99.000           

e - Tôn lạnh mạ nhôm kẽm

+ Quy cách 0,29 x 1050mm 65.000           

+ Quy cách 0,34 x 1050mm 77.000           

+ Quy cách 0,39 x 1050mm 84.000           

+ Quy cách 0,44 x 1050mm 94.000           

+ Quy cách 0,49 x 1050mm 102.000         

15.2
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang

a
- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-

Nhật)

+ Quy cách 0,35 x 1050mm 93.000           

+ Quy cách 0,40 x 1050mm 102.000         

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 112.000         

+ Quy cách 0,50 x 1050mm 127.000         

+ Quy cách 0,55 x 1050mm 133.000         

b - Tôn kẽm Phương Nam

+ Quy cách 0,48 x 1200mm 117.000         

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 135.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 170.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 207.000         

c - Tôn kẽm Hoa Sen

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 123.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 158.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 197.000         

d - Tôn mạ màu nhập khẩu

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 99.000           

e - Tôn lạnh mạ nhôm kẽm

+ Quy cách 0,29 x 1050mm 65.000           

+ Quy cách 0,34 x 1050mm 77.000           

+ Quy cách 0,39 x 1050mm 84.000           

+ Quy cách 0,44 x 1050mm 94.000           

+ Quy cách 0,49 x 1050mm 102.000         

15.3
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang

a
- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-

Nhật)

+ Quy cách 0,35 x 1050mm 98.000           

m ISO 9001 : 

2000 Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 20/01/2021.

m

m ISO 9001 : 

2000 Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 01/01/2021.

ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 17/03/2021.



+ Quy cách 0,40 x 1050mm 107.000         

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 118.000         

+ Quy cách 0,50 x 1050mm 133.000         

+ Quy cách 0,55 x 1050mm 139.000         

b - Tôn kẽm Phương Nam

+ Quy cách 0,48 x 1200mm 86.000           

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 135.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 170.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 207.000         

c - Tôn kẽm Hoa Sen

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 123.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 158.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 197.000         

d - Tôn  mạ màu nhập khẩu

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 99.000           

e - Tôn lạnh mạ nhôm kẽm

+ Quy cách 0,29 x 1050mm 71.000           

+ Quy cách 0,34 x 1050mm 80.000           

+ Quy cách 0,39 x 1050mm 87.000           

+ Quy cách 0,44 x 1050mm 97.000           

15.4
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang

a
- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-

Nhật)

+ Quy cách 0,35 x 1050mm 102.000         

+ Quy cách 0,40 x 1050mm 111.000         

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 123.000         

+ Quy cách 0,50 x 1050mm 138.000         

+ Quy cách 0,55 x 1050mm 145.000         

b - Tôn kẽm Phương Nam

+ Quy cách 0,48 x 1200mm 89.000           

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 140.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 177.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 215.000         

c - Tôn kẽm Hoa Sen

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 123.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 158.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 197.000         

d - Tôn  mạ màu nhập khẩu

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 99.000           

e - Tôn lạnh mạ nhôm kẽm

+ Quy cách 0,29 x 1050mm 74.000           

+ Quy cách 0,34 x 1050mm 83.000           

+ Quy cách 0,39 x 1050mm 90.000           

+ Quy cách 0,44 x 1050mm 101.000         

m ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 17/04/2021.

m ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 17/03/2021.



15.5
Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi 

nhánh Nha Trang

a
- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-

Nhật)

+ Quy cách 0,35 x 1050mm 120.000         

+ Quy cách 0,40 x 1050mm 129.000         

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 146.000         

+ Quy cách 0,50 x 1050mm 151.000         

+ Quy cách 0,55 x 1050mm 158.000         

b - Tôn kẽm Phương Nam

+ Quy cách 0,48 x 1200mm 119.000         

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 171.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 208.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 246.000         

c - Tôn kẽm Hoa Sen

+ Quy cách 0,58 x 1200mm 154.000         

+ Quy cách 0,75 x 1200mm 189.000         

+ Quy cách 0,95 x 1200mm 228.000         

d - Tôn  mạ màu nhập khẩu

+ Quy cách 0,45 x 1050mm 99.000           

e - Tôn lạnh mạ nhôm kẽm

+ Quy cách 0,29 x 1050mm 86.000           

+ Quy cách 0,34 x 1050mm 95.000           

+ Quy cách 0,39 x 1050mm 102.000         

+ Quy cách 0,44 x 1050mm 113.000         

15.4 SP của Cty TNHH Nhật Nguyễn

15.4.1

HỆ DÀN THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ 

BLUESCOPE LYSAGHT SMARTRUSS 

G550, LỚP MẠ: ACTIVATE 4 LỚP 

CHỐNG ĂN MÒN - MÀU ĐỒNG ÁNH 

HỒNG (NS BLUESCOPE SẢN XUẤT).

Thiết kế bằng phần mềm chuyên biệt 

Supracadd

a  + Hệ dàn thép mạ cho mái lợp ngói (2 mái)

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 6 mét 672.091         

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 6 mét <= 8 mét 730.460         

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 8 mét <= 10 mét 

(kèo C10075 - C10010)
829.206         

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét 

(kèo C10075 - C10010)
1.039.468      

b  + Hệ dàn thép mạ cho mái lợp tôn (2 mái)

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 10 mét 517.045         

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét 602.448         

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 12 mét <= 15 mét 716.054         

Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 15 mét <= 18 mét 1.074.084      

15.4.2 Xà gồ ZACS G550, AZ70

TC KT 

AS1379-

1984, G550-

AZ150; 

TCVN 2737-

1995, 

AS1170.1-

1989, 

AS1170.2-

1989

Giá bán đã bao gồm chi phí vật 

liệu và lắp dựng tại chân công 

trình trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Giá bán  chưa bao gồm 

thuế GTGT 10%, áp dụng từ Quý 

II/2021. Đối với nhà có độ dốc 

mái > 30 độ và kiến trúc mái 

phức tạp hoặc > 2 mái, đơn giá 

tăng thêm từ 10 - 20%.

m
2
 mái 

lợp 

m
2
 mái 

lợp 

m ISO 9001 : 

2000

Giá bán đến chân công trình trên 

địa bàn thành phố Nha Trang, 

huyện Diên Khánh, huyện Cam 

Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán 

đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp 

dụng từ ngày 15/05/2021.



Xà gồ ZACS C10010 594.090         

Xà gồ ZACS C10075 455.975         

Xà gồ ZACS C7575 348.910         

Xà gồ ZACS C7560 285.085         

Xà gồ ZACS TS4048 212.520         

Xà gồ ZACS TS6148 271.400         

15.4.3 Phụ kiện thép

Vít liên kết kèo ASTEKS 12-14x20 con 2.300             

Vít liên kết kèo ASTEKS TRUSTITE (d=6mm)
con

5.000             

Bulon đạn M12 và ty răng 4,6-M12x150mm, 2 

long đền, 2 tán.

con
19.000           

Bulon đạn M12 và ty răng 4,6-M12x200mm, 2 

long đền, 2 tán.

con
25.000           

Bát liên kết đỉnh kèo mạ nhôm kẽm, dày 1,0 

mm, dài 250 mm-BM3

cái
24.000           

Bát liên kết kèo và wall plate mạ kẽm, dày 1,9 

mm-BM1.

cái
26.000           

Thanh valley rafter U40/U61 dày 0,53mmTCT
m

95.000           

Máng xối thung lũng Apex, dày 0,46mm APT 

khổ 300mm.

m
165.000         

Diềm đầu hồi Colorbond, 0,5mm khổ 400 mm.
m

275.900         

La giằng mái khổ 50mm, dày 0,75mm. m 32.000           

15.4.4
Các dòng tôn Bluescope Zacs, dùng làm tôn 

lợp, tôn vách và tấm trần.

Tôn Úc Sắc việt màu (đỏ đậm, xanh ngọc, 

xanh rêu, lông chuột, vàng đào, xanh dương)

Tôn Úc Sắc việt màu, 4dem 141.806         

Tôn Úc Sắc việt màu, 4.5dem 158.704         

Tôn Úc Sắc việt màu, 5dem 175.392         

Tôn Zacs Bền màu (đỏ đậm, xanh ngọc, xanh 

rêu, xanh dương, lông chuột, nâu đất) ,

Tôn Zacs bền màu, 4dem 152.460         

Tôn Zacs bền màu, 4.5dem 170,327 170.327         

Tôn Zacs bền màu, 5dem 185.913         

Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK - màu mạ 

kẽm (trắng bạc)

Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 4dem 219.112         

Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 4.5dem 248.592         

Tôn Zacs lạnh công nghệ INOK, 5dem 272.160         

Tôn Zacs Hoa Cương công nghệ INOK , gồm 

các màu Phong Thủy:( Hỏa Phát Đạt, Mộc 

Khởi Sinh, Thủy Trường Tồn, Kim Phúc 

Lộc, Thổ Bình An), bộ màu Phúc Lộc Thọ 

(Vàng Gợi Phúc, Dương Khai Lộc, Ngọc 

Khơi Thọ).

Tôn Zacs Hoa Cương công nghệ INOK, 4dem 231.888         

Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật 

Nguyễn 1267-1269, đường 23/10, 

Vĩnh Trung, Nha Trang trên 

phương tiện bên mua. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ Quý I/2021.

m Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật 

Nguyễn, 1267-1269 đường 23/10, 

xã Vĩnh Trung, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 

Áp dụng quý II/2021.

cây

(6m/cây

)

TC KT 

AS1379-

1984, G550-

AZ150; 

TCVN 2737-

1995, 

AS1170.1-

1989, 

AS1170.2-

1989

Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật 

Nguyễn 1267-1269, đường 23/10, 

Vĩnh Trung, Nha Trang trên 

phương tiện bên mua. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%, 

áp dụng từ Quý II/2021. Đơn giá 

cho 1m
2
 mái lợp hệ dàn thép mạ 

trọng lượng BLUESCOPE ZACS 

G550-AZ70 giá bán = 80% đơn 

giá m
2
 mái lợp của hệ dàn thép 

mạ BLUESCOPE LYSAGHT 

SMARTRUSS.



Tôn Zacs Hoa Cương công nghệ INOK, 4.5dem 262.383         

Tôn Zacs Hoa Cương công nghệ INOK, 5dem 288.406         

m Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật 

Nguyễn, 1267-1269 đường 23/10, 

xã Vĩnh Trung, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giá bán 

chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 

Áp dụng quý II/2021.


	Gia thep den 15052021

